
Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Tư vấn xét nghiệm HIV dành cho nhân viên y tế. 

- Thời gian: Từ ngày 25/03/2026 đến ngày 27/03/2026.     

- Tổng số học viên: 45. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
GIẢNG TRẦN THANH 

TRÚC 

13/08/1998 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00393/B08-PAS 

2.  
TRẦN VŨ LINH 15/09/1984 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00394/B08-PAS 

3.  
PHẠM THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

15/12/1984 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00395/B08-PAS 

4.  
CHÂU LINE ĐA 27/07/1989 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00396/B08-PAS 

5.  
DƯƠNG GIA HẢI 28/12/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00397/B08-PAS 

6.  
PHÙ KỲ THẠNH 16/01/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00398/B08-PAS 

7.  
PHẠM THỊ YẾN 04/11/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00399/B08-PAS 

8.  
PHAN CÔNG THỌ 23/09/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00400/B08-PAS 

9.  
VÕ HOÀNG NHƯ 

PHÚC 

19/12/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00401/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN THÀNH AN 04/04/1979 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00402/B08-PAS 

11.  
LÊ HỒ TIẾN PHƯƠNG 18/02/1986 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00403/B08-PAS 

12.  
VÕ VĂN ĐỨC KHÔI 01/01/1979 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00404/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN CHÁNH 

THÔNG 

14/06/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00405/B08-PAS 

14.  
VƯƠNG THỊ NGỌC 

HUYỀN 

16/07/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00406/B08-PAS 

15.  
PHẠM HUỲNH MINH 

TRÍ 

01/01/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00407/B08-PAS 

Phụ lục 
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16.  
HUỲNH THANH 

TUẤN 

24/12/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00408/B08-PAS 

17.  
TỪ NGUYỄN ANH 

DUY 

20/12/1989 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00409/B08-PAS 

18.  
TRẦN PHẠM TRÀ 

MY 

18/08/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00410/B08-PAS 

19.  
VÕ VĂN THẠNH 10/05/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00411/B08-PAS 

20.  
HỒ HOÀNG BÌNH 18/11/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00412/B08-PAS 

21.  
HUỲNH TRINH TRÍ 20/01/1974 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00413/B08-PAS 

22.  
PHẠM NGUYÊN 

BÌNH 

26/05/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00414/B08-PAS 

23.  
LÊ CHÍ THANH 14/12/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00415/B08-PAS 

24.  
PHẠM HUỲNH 

TRUNG HIẾU 

13/03/1987 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00416/B08-PAS 

25.  
TRẦN ĐỨC ANH 30/08/1991 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00417/B08-PAS 

26.  
NGUYỄN XUÂN 

NGUYỆN 

01/09/1989 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00418/B08-PAS 

27.  
HÀ LÝ MINH KHANG 02/05/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00419/B08-PAS 

28.  
THẠCH XUÂN TỰU 01/01/1990 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00420/B08-PAS 

29.  
TRẦN NGỌC BÍCH 19/01/1983 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00421/B08-PAS 

30.  
DƯƠNG VĂN VĨNH 11/09/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00422/B08-PAS 

31.  
VÕ MINH PHÚ 09/01/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00423/B08-PAS 

32.  
NEÁNG RETH THA 04/01/1991 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00424/B08-PAS 

33.  
NGUYỄN THANH 

BÌNH 

24/06/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00425/B08-PAS 

34.  
VŨ HỒNG DƯƠNG 10/10/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00426/B08-PAS 

35.  
NGUYỄN HUỲNH 

NHƯ LIỄU 

15/08/1991 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

GIANG 

26-00427/B08-PAS 

36.  
LÂM ĐỨC TRÍ 07/03/1973 TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN 26-00428/B08-PAS 
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37.  
NGUYỄN THỊ XUÂN 

THUỶ 

18/11/1984 TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN 26-00429/B08-PAS 

38.  
NGUYỄN HUỲNH 

ANH 

30/05/1998 TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN 26-00430/B08-PAS 

39.  
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 

10/07/1998 TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN 26-00431/B08-PAS 

40.  
DƯƠNG ANH DUY 21/11/2000 TRUNG TÂM Y TẾ THOẠI 

SƠN 

26-00432/B08-PAS 

41.  
TRỊNH THỊ THANH 

VÂN 

05/03/1982 TRUNG TÂM Y TẾ TỊNH 

BIÊN 

26-00433/B08-PAS 

42.  
LÊ THỊ THẮNG 01/01/1988 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 

26-00434/B08-PAS 

43.  
HUỲNH QUẾ THƯ 23/05/1997 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 

26-00435/B08-PAS 

44.  
LÂM BẢO LỘC 13/11/1997 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 

26-00436/B08-PAS 

45.  
HUỲNH VỸ KHA 13/10/2000 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VĨNH LONG 

26-00437/B08-PAS 

 


